
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 

QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:          /QĐ-BVLPQN Gia Lai, ngày     tháng 7  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm văn 

phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Quy Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm văn phòng 

phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy 

Nhơn năm 2026 thuộc dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động 

thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ 

sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-BVLPQN ngày 17 tháng 03 năm 2026 của 

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt danh mục, quy 

cách, số lượng hàng hóa dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động 

thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-BVLPQN ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Giám 

đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt giá dự toán mua sắm 

văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BVLPQN ngày 01/6/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BVLPQN ngày 11/6/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu mua sắm văn 

phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy 

Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm văn phòng phẩm phục vụ 



hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc 

dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-BVLPQN ngày 12/6/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu mua 

sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm văn phòng 

phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn 

năm 2026 thuộc dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên 

tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục 

vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 

thuộc dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 của Tổ chuyên gia ngày 30/6/2026; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục 

vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 

ngày 6/7/2026; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm văn phòng 

phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn 

năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt 

động thường xuyên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600275231 

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên tại 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 

- Giá gói thầu: 243.057.240 VNĐ 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

 

 

 



STT Tên nhà 

thầu 

Mã số thuế Giá dự 

thầu 

Giá dự 

thầu sau 

hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

 1 CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

HDC 

4101556859 160.538.000 0 - - 160.538.000 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

13 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế Phần/lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VĂN PHÒNG 

PHẨM QUỐC 

THẢO 

0317632752 Không áp dụng Không được xem xét xếp 

hạng tiếp theo do nhà thầu 

xếp hạng thứ nhất đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT và 

được phê duyệt trúng thầu. 

2  CÔNG TY CỔ 

PHẦN VĂN 

PHÒNG PHẨM 

HỒNG HÀ 

0100100216   Không áp dụng Không được xem xét xếp 

hạng tiếp theo do nhà thầu 

xếp hạng thứ nhất đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT và 

được phê duyệt trúng thầu. 

3 
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

IN NHÂN DÂN 

BÌNH ĐỊNH 

4100259476 Không áp dụng Không được xem xét xếp 

hạng tiếp theo do nhà thầu 

xếp hạng thứ nhất đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT và 

được phê duyệt trúng thầu. 

4  CÔNG TY TNHH 

MTV CHUỖI DỊCH 

VỤ 60S 

0401881644   Không áp dụng  Không được xem xét xếp 

hạng tiếp theo do nhà thầu 

xếp hạng thứ nhất đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT và 

được phê duyệt trúng thầu. 

 



4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: Có Phụ lục thông tin về hàng 

hóa trúng thầu kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp 

đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:               
- Như  Điều 3; 

- Lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, TCKT, TCHC, TCG.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đỗ Phúc Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

1 Giấy A4 A470 Excel 2026 Việt Nam Excel 

Kích thước: 210 x 

297 mm, định lượng 

80gsm,  

400 tờ/ram 

Ram 1886   
     

50.000  

2 Giấy A5 A570 Excel 2026 Việt Nam Excel 

Kích thước:148 x 

210 mm, định lượng 

80 gsm, 500 tờ/ram 

Ram 176   
     

31.000  

3 
Bìa kính 

A4 
BKA4 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Khổ 

A4(210x297mm), độ 

dày 1,5mm, trong 

suốt, 100 tờ/xấp 

Xấp 15   
     

60.000  

4 
Bìa Thái 

A4 xanh 
BTA4 Kinh Thông 2026 Việt Nam TN 

Khổ 

A4(210x297mm), 

Định lượng 180gsm, 

màu xanh dương, 

100 tờ/xấp 

Xấp 19   
     

35.000  

5 
Mực dấu 

xanh 
S63 Shiny 2026 Đức Shiny 

Màu xanh, dung tích 

khoảng 28ml 
Lọ 17   

     

42.000  

6 
Mực dấu 

đỏ 
S62 Shiny 2026 Đức Shiny 

Màu đỏ, dung tích 

khoảng 28ml 
Lọ 6   

     

42.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

7 
Hồ dán 

nước 
G08 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Đầu bôi keo dạng 

lưỡi gà, keo có độ 

đặc vừa, lọ nhựa 

trong suốt, dung tích 

khoảng 30ml 

Lọ 320   
       

3.800  

8 
Bút bi 

xanh 
FO 024 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Đầu bút bi khoảng 

0.7 mm, mực màu 

xanh 

Cây 1442   
       

3.700  

9 Bút bi đỏ TL 027 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 
Đầu bút bi khoảng 

0.5 mm, mực màuđỏ 
Cây 28   

       

3.700  

10 

Bút lông 

dầu hai 

đầu nhỏ 

LA108 LEADERART 2026 Việt Nam LEADERART 

Bút hai đầu (kim và 

lông); mực màu 

xanh; không xóa 

được 

Cây 226   
       

7.000  

11 
Bút lông 

bảng 
LA-500 LEADERART 2026 Việt Nam LEADERART 

nét viết khoảng 2-3 

mm, mực màu xanh, 

dễ lau trên bảng 

Cây 74   
       

8.000  

12 
Bút lông 

dầu lớn 
LA-311 LEADERART 2026 Việt Nam LEADERART 

Hai đầu bút kích 

thước khoảng 

0,8mm và 6mm, 

mực màu xanh 

Cây 135   
       

9.000  

13 
Bút dạ 

quang 
LA-101HL LEADERART 2026 Việt Nam LEADERART 

Đầu vát xéo; bề rộng 

nét khoảng 5 mm; 

màu mực tươi sáng 

Cây 72   
       

7.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

14 

Băng keo 

trắng 5 

cm 

BKT80 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Chất liệu OPP; rộng 

khoảng 4,8–5 cm; 

dài khoảng 80 yards; 

trong suốt 

Cuộn 131   
       

9.000  

15 
Băng keo 

vải 5 cm 
BKV5 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Rộng khoảng 4,8–5 

cm; dài khoảng 100–

120 yards 

Cuộn 119   
       

9.000  

16 

Kẹp 

bướm 

51mm 

51mm batos 2026 Việt Nam batos 
Kích thước: 51mm, 

khoảng 12 cái/hộp 
Hộp 93   

     

25.000  

17 

Kẹp 

bướm 

41mm 

41mm batos 2026 Việt Nam batos 
Kích thước: 41mm, 

khoảng 12 cái/hộp 
Hộp 132   

     

16.700  

18 

Kẹp 

bướm 32 

mm 

32mm batos 2026 Việt Nam batos 
Kích thước: 32mm, 

khoảng 12 cái/hộp 
Hộp 163   

     

12.000  

19 

Kẹp 

bướm 

25mm 

25mm batos 2026 Việt Nam batos 
Kích thước: 25mm, 

khoảng 12 cái/hộp 
Hộp 219   

       

8.000  

20 

Kẹp 

bướm 

19mm 

19mm batos 2026 Việt Nam batos 
Kích thước: 19mm, 

khoảng 12 cái/hộp 
Hộp 373   

       

5.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

21 
Bìa nút 

F4 
BNF4 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Bìa nhựa trong có 

nút bấm; kích thước 

khoảng 35x26 cm; 

chứa khoảng 100 -

200 tờ giấy A4 

Cái 766   
       

2.700  

22 

Kẹp 

ghim 

C62 

C62 Ageless 2026 Việt Nam Ageless 

Ghim tam giác kim 

loại; khoảng 100 

cái/hộp; kẹp tối đa 

~35 tờ 

Hộp 342   
       

2.700  

23 
Bấm kim 

số 3 

FO 

ST005/VN 
Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Thân thép bọc nhựa; 

dùng kim số 3 
Cái 21   

     

40.000  

24 
Kim bấm 

số 3 
FO STS01 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Kích thước khoảng: 

dày 0,7 mm; cao 6 

mm; rộng 11,7 mm 

Hộp 39   
       

5.000  

25 
Bấm kim 

số 10 
ST02 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Loại nhỏ gọn; thân 

thép bọc nhựa 
Cái 74   

     

20.000  

26 
Kim bấm 

số 10 
ST-B010-1 batos 2026 Việt Nam batos 

Kích thước khoảng: 

dày 0,5 mm; cao 4,7 

mm; rộng 8,5 mm 

Hộp 654   
       

3.000  

27 
Vở học 

sinh 
0340 Hồng hà 2026 Việt Nam Hồng hà 

Kích thước khoảng 

210x170 mm; 96 

trang; giấy 60 gsm 

Quyển 119   
       

6.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

28 
Cặp hộp 

20cm 
BH20 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Chất liệu Carton bọc 

vải PVC, Kích thước 

khoảng 

220x200x305mm, 

độ dày gáy 20cm, 

Cặp gấp lại và có 

miếng dán kín, màu 

xanh dương 

Cái 81   
     

39.000  

29 
Cặp hộp 

15cm 
BH15 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Chất liệu Carton bọc 

vải PVC, Kích thước 

khoảng 

220x200x305mm, 

độ dày gáy 15cm, 

Cặp gấp lại và có 

miếng dán kín, màu 

xanh dương 

Cái 93   
     

35.000  

30 
Cặp hộp 

10cm 
BH10 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Chất liệu Carton bọc 

vải PVC, Kích thước 

khoảng 

220x200x305mm, 

độ dày gáy 10cm, 

Cặp gấp lại và có 

miếng dán kín, màu 

xanh dương 

Cái 92   
     

30.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

31 

Cặp ba 

dây 20 

cm 

3D20 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Gáy rộng 20cm, 

Kích thước khoảng 

24x34cm, Chất liệu: 

Carton, dây buộc 3 

cạnh 

Cái 96   
     

15.000  

32 

Cặp ba 

dây 15 

cm 

3D15 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Gáy rộng 15cm, 

Kích thước khoảng 

24x34 cm, Chất liệu: 

Carton, dây buộc 3 

cạnh 

Cái 114   
     

13.000  

33 

Cặp ba 

dây 10 

cm 

3D10 Gia công 2026 Việt Nam Gia công 

Gáy rộng 10cm, 

Kích thước khoảng 

24x34mm, Chất liệu: 

Carton, dây buộc 3 

cạnh 

Cái 98   
     

12.000  

34 

Kéo văn 

phòng 

lớn 

K19 ZhengTian 2026 Đài Loan ZhengTian 

Cán nhựa,lưỡi kéo 

inox, chiều dài 

khoảng 21,5cm 

Cái 66   
     

20.000  

35 
Sổ bìa da 

cứng A4 
CK9 Minh Châu 2026 Việt Nam Minh Châu 

Sổ bìa da cứng màu 

đen, góc bo tròn viền 

vàng, giấy kẻ ngang 

dày 200, kích thước 

khoảng 210 x 

297mm 

Quyển 43   
     

38.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

36 Bìa lá A4 BLA4 Plus 2026 Nhật Plus 

Nhựa trong; dày 

khoảng 0,2 mm; khổ 

210x297 mm Bằng 

nhựa trong, Bìa lá ép 

dính 3 góc, dày 

0,2mm, kích thước 

210x297mm 

Cái 830   
       

2.200  

37 

Kẹp 

accord 

nhựa 

ACN Angeless 2026 Việt Nam Ageless 

Chất liệu: nhựa, kẹp 

có hai lỗ và thanh 

nẹp dài 8cm, khoảng 

50 cái/hộp 

hộp 5   
     

18.000  

38 
Dao rọc 

giấy 
0423 SDI 2026 

Trung 

Quốc 
SDI 

Thân nhựa; lưỡi 

thép; kích thước 

khoảng 164x18 mm 

Cái 9   
     

14.000  

39 Bấm lỗ 978 KW TRIO 2026 Đài Loan KW TRIO 

Kích thước khoảng 

117x150x133mm, 

đường kính lỗ: 6mm, 

khoảng cách: 80mm, 

bấm tối đa khoảng 

30 tờ 

Cái 2   
   

110.000  

40 
Bìa kẹp 

hồ sơ A4 
BKA4 Xifu 2026 

Trung 

Quốc 
Xifu 

Nhựa; kẹp thép; 

chứa khoảng 150 tờ 

A4 

Cái 79   
     

22.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

41 

Kệ xéo 

hồ sơ 3 

ngăn 

3N TTM 2026 Việt Nam TTM 

Nhựa PP, Kích 

thước khoảng: 

32,5x25x27,5 cm 

Cái 49   
     

40.000  

42 
Bìa trình 

ký A4 
CB04 Thiên Long 2026 Việt Nam Thiên Long 

Chất liệu: nhựa PS, 

kẹp kim loại, kích 

thước: 314x225mm, 

độ dày 2,5mm, chứa 

khoảng 100 tờ 

Cái 31   
     

25.000  

43 

Bìa còng 

nhẫn 2 

càng A4 

BCNA4 Xifu 2026 
Trung 

Quốc 
Xifu 

Nhựa PP, kích thước 

khoảng 24x31 cm, 

kích thước gáy 

2,5cm, còng inox 

Cái 19   
     

18.000  

44 
Giấy in 

nhiệt 
K80-45 KH 2026 Việt Nam KH 

Kích thước: 80 x 

45mm; dài 21m, 

đường kính cuộn 

45mm; mực in đậm, 

không lem 

Cuộn 192   
       

5.000  

45 
Gỡ kim 

số 10 
GK10 Eagle 2026 Việt Nam E&lga 

Chất liệu thép bọc 

nhựa, dùng gỡ kim 

bấm số 10 

Cái 17   
       

9.000  

46 

Giấy in 

mã vạch 

2 tem 

(giấy in 

nhiệt) 

GIMV VHM 2026 Việt Nam VTN 

Ngang 

35x22mm(cuộn 

30m). Dùng cho 

máy in mã vạch 

HD200 

Cuộn 55   
     

40.000  



STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu  

47 Dây thun DT Hiệp Thành 2026 Việt Nam Hiệp Thành 

Cao su thiên nhiên, 

gói 0,5 kg, chu vi 

1/2 sợi dây thun: 38 

mm, bề ngang sợi 

dây thun: 1,2mm, độ 

dày bản dây thun: 

1,2 mm 

kg 8   
     

60.000  

48 

Đạn 

ghim 

23/10 

23/10 KW TRIO 2026 Đài Loan KW TRIO 

Chiều sâu chân ghim 

khoảng 10mm; dùng 

ghim tối đa khoảng 

70 tờ 

Hộp 4   
     

18.000  

Đơn giá trúng thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
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